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ĐỐI TÁC
KHÁCH HÀNG



XI LANH & XI LANH TỰ ĐỘNG
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Công Ty TNHH Dụng Cụ Thú Y LêAnh
LA 001

Xilanh Tự Động

Primatech

LA 002

Xilanh Tự Động

A

(gắn chai)

(dạng dây)

1ml - 2ml - 5ml - 6ml

2ml 

Xilanh Tự Động 

Primatech
0,5ml -1ml - 2ml - 6ml

0,5ml -1ml - 2 ml

LA 003

Xilanh Tự Động 

C

LA 004
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Xilanh Tự Động 

Loại Thường

LA 005

Xilanh Tự Động 

Socorex

LA 006

0,5ml -1ml - 2 ml

Xilanh Tự Động 

Thama

LA 007

1ml - 2ml

Xilanh chủng

Đậu Gà

LA 008

2 kim
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Xilanh

LA 009

Xilanh chủng đậu Gà
1 Kim

LA 010

Xilanh Tự Động truyền dịch
20ml -30ml

LA 012

Xilanh Inox
10ml - 20ml - 50ml -100ml

LA 011

Ống inox truyền dịch
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LA 015

Xilanh Ardes-Pháp
10ml – 20ml

LA 014

Xilanh inox Recca 
20ml

LA 013

Xilanh inox GoldFlex
20ml

5ml - 10ml -20ml

LA 016

Xilanh Recca

LA 017

Xilanh Tự Động

HSW 50ml 6



Công Ty TNHH Dụng Cụ Thú Y LêAnh
LA 018

LA 019

Xilanh Tự Động

Eco-matic Đức

1ml, 2ml

1cc/ 2cc

Bộ Rong xilanh 

Primatech

LA 020

Ống thủy xilanh 

Thama

LA 021 

Ống thủy

Socorex
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2ml 

0.5ml, 1ml, 2ml

1ml, 2ml, 5ml



LA 022

0.5ml - 1ml - 2ml

LA 023

Bộ rong xilanh

Thama

LA 024

Xilanh 

Vinahankook

LA 025   

0.5ml - 1ml - 2ml

Lò Xò Thanh 

Pittong Socorex
8

1cc - 3cc - 5cc -

10cc- 20 cc - 50cc

Ron, bi xi lanh

Socorex 



KIM TIÊM THÚ Y
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Kim tiêm 1 lần

LA 026

7*13 - 9*13 - 9*15 - 9*20 - 12*13 

12*20 - 16*13 - 16*20 

Kim luồn tĩnh mạch

LA 027

Bộ dây truyền dịch

LA 028

Kim tiêm vỉ xanh (12kim/vỉ)

LA 029

20G . 1/4 ” – 22G. 1/4 ”

Kim tiêm vỉ xanh

LA 030

18G
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LA 031

18G

Kim tiêm vỉ xanh

16G-1.1/2”,

16G-1.3/4”……

LA 032

Kim tiêm vỉ trắng

LA 033

Kim thông vú Bò 

20*100mm,

25*100mm ….

LA 034

Kim thông vú Bò dạng cắt

LA 035

Kim tiêm chủng đậu Gà
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7*13 - 9*13 - 9*20 - 12*13 

12*20 - 16*20 



THIẾT BỊ ĐÁNH DẤU ĐÀN
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LA 036

Thẻ tai ID tròn. Đường kính 28mm

LA 037

Thẻ tai không số D (Lê Anh) - (40 x 50) 

LA 038

Thẻ tai không số B 

LA 039                         

Thẻ tai in số 

B ( 72 x 82mm)

D ( 42 x 50mm)

E ( 53 x 18mm)

Th
ẻ 

Ta
i
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LA 040

Bút sáp đánh dấu Martis

ĐỎ - XANH DƯƠNG - XANH LÁ

LA 041

Bút viết thẻ tai SAKURA

LA 042

Bút viết thẻ tai ALLWEATHER

LA 043

Bút viết thẻ tai ARDES

LA 044

Kìm bấm thẻ tai Kangul

14



LA 045

Đinh kìm bấm thẻ tai

LA 046

Bộ xăm đinh chữ từ A - Z

LA 047

Bộ đinh xăm số từ 0-9  

0 - 9

LA 048

Mực xăm Ketchum 

LA 049

Mực xăm  USA

15

ĐEN - XANH



LA 050

Kìm xăm tai 6 kí tự

LA 051

Kìm xăm tai 4 kí tự

LA 052

Bộ búa xăm lưng Ketchum

 (1 búa xăm + 1 bộ số xăm + 1 bàn mực)

LA 053

Bàn mực búa xăm

LA 054

Bộ đinh số búa xăm Ketchum

LA 055

Bộ đinh chữ búa xăm (A – Z)
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LA 056

Kìm xăm xoay số 5 kí tự

LA 057

Kìm bấm rìa tai 

LA 058

Kìm bấm lỗ tròn

LA 059

Sơn đánh dấu CuKoon dạng xịt

ĐỎ - XANH

17



LA 060

Kìm xăm KETCHUM
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THIẾT BỊ THỤ TINH NHÂN TẠO
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LA 061

Dây phối đầu to

Dây phối đầu nhỏ

LA 062

Dây phối tinh cao su

LA 063

Dây phối tinh sâu đâu To – Nhỏ

LA 064

Que thử thai Heo

LA 065

Que thử thai Bò
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LA 066

Gel bôi trơn 1L

LA 067

Gel siêu âm dạng đặc 5L

LA 068

Dụng cụ thụt rửa tử cung Heo nái

LA 070

Đai phối tinh cho Lợn

LA 069

Giấy lọc tinh
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LA 071

Bao tải phối giống

LA 072

Giá nhảy lấy tinh heo. 
Có tay nâng điều chỉnh lên xuống

LA 073
Kính hiển vi soi tinh  LAS/BMC4 
(1 nòng kính). BH 12 tháng

LA 074

Kính hiển vi soi tinh LAS/B1 40X - 400X. 
Bảo hành 12 tháng

LA 075

Lam kính  (hộp 100c)
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LA 076

Ca nhựa pha tinh 
500ml -1000ml - 2000ml

LA 077

Cốc thủy tinh (pha tinh) 
500ml - 1000ml - 2000ml

LA 078
Đũa thủy tinh (đũa
dùng để khuấy)

LA 079

Tủ bảo quản tinh 50 L

LA 080

Tủ bảo quản tinh  90L
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LA 081

Tuýp tinh 100ml nắp bẻ.

LA 082

Lọ đựng tinh 50ml - 80ml 

( đổ đầy 100ml)

LA 083

Bình ni-tơ

LA 084

Máy hàn tuýp tinh
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LA 085

Dây điện trở máy hàn tuýp tinh

LA 086

Găng tay thú y CETIA.

100 cái/hộp

LA 087

Nồi hấp tiệt trùng

LA 088

Máy chưng cất nước 

công suất 5L/giờ
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LA 089

Môi trường pha tinh Heo

 F3 MediNova

LA 090

Môi trường pha tinh Canada

LA 091

Thảm cao su cho Heo đực giống 

LA 092

Bếp cách thủy (Bếp nâng nhiệt)
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THIẾT BỊ SIÊU ÂM & ĐO MỠ LƯNG

27



LA 093

Máy đo độ dày mỡ lưng RENCO 

cho heo 

LA 094    

Máy siêu âm Gia Súc MSU2 

(KAIXIN). Chức năng: siêu âm 

thai heo,dê, cừu, chó, mèo

LA 095

Máy siêu âm Gia Súc MSU3 
(KAIXIN). Chức năng: siêu âm 
thai heo,dê, cừu, chó, mèo. 
Đo được độ dày mỡ lưng & tỉ lệ 
% mỡ trong thịt của Heo.
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29

LA 097

Máy siêu âm Đại Gia
Súc KX5200 (KAIXIN). 
Chức năng: siêu âm thai bò, 
ngựa, dê, lợn, chó và mèo. 
Đo được độ dày mỡ lưng & tỉ lệ % 
mỡ trong thịt của Heo

LA 098

Thước đo độ dày mỡ lưng Heo

Máy Siêu Âm Gia Súc UT5. 

Siêu âm gia súc: Heo Bò Dê

LA 096 
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DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

30



LA 099

Kéo thẳng – Kéo cong 16 

LA 100

Kéo thẳng 16 - 2 đầu tù

Kéo thẳng 16 – 1đầu tù, 1 đầu nhọn

LA 101

Panh thẳng 16 kẹp thịt

LA 102

Panh cong 16

LA 103

Panh kẹp 16
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LA 104

Panh thẳng 18 – 20  -22 - 24

LA 105

Panh kẹp khăn 9cm

LA 106

Panh Olsen 16

(công dụng: vừa giữ vừa cắt chỉ)

LA 107

Lưỡi dao phẫu thuật 
số 23 dùng với cán số 4 
(1hộp 100 lưỡi)

LA 108

Lưỡi dao phẫu thuật 
số 11 dùng với cán số 3 
(1hộp 100 lưỡi)
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LA 109

Cán dao phẫu thuật số 3 - 4

LA 110

Nhíp có mấu

LA 111

Nhíp cong

LA 112

Pen kẹp phẫu thuật
chuyên nghiệp (dạng
bóp)

LA 113

Kim khâu sa tử cung Bò
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LA 114

Cây móc tử cung
(dùng triệt sản thú cưng)

LA 115

Bộ khung xương cắt tai Chó 
(gồm 4 khung)

LA 116

Bộ thiến Gà

34



LA 117

Kim  phẫu thuật B

LA 118

Kim khâu phẫu thuật sô 9, 10, 13

LA 119

Hộp inox số 1, 2, 3
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LA 120

Khay y tế 

LA 121

Cuộn băng vết thương 5cm, dài 4m

LA 122

Cuộn băng vết thương 10cm, dài 4m

LA 123

Túi Y tế màu đỏ
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LA 125

Chỉ khâu tự tiêu 1 hộp 12 tép

LA 126

Chỉ khâu không tiêu

LA 127

Bộ tiểu phẫu y tế

LA 124

Túi Y tế màu đen
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DỤNG CỤ PHÒNG DỊCH
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LA 130

Đồ bảo hộ

LA 128
Găng tay không bột
HTC. 100 cái/hộp

LA 129
Găng tay có bột. 
100 cái/ hộp
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LA 131

Ống nghiệm đựng máu chân
 không (chống đông máu)

LA 132

Ống nghiệm lấy máu chân
không

LA 133

Bông gòn Việt Nam
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THIẾT BỊ SƯỞI ẤM & ĐO NHIỆT ĐỘ
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LA 134

Bóng đèn hồng ngoại Therra 100W

LA 135

Bóng đèn hồng ngoại Therra 175W

LA 136

Bóng đèn hồng ngoại 
Therra Premium 100W

LA 137   

Bóng đèn hồng ngoại 
Therra Premium 175W
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LA 138

Bóng đèn hồng ngoại Therra 250W

LA 139

Chao đèn hồng ngoại
loại nhỏ 20cm

LA 140

Chao đèn hồng ngoại
loại nhỏ 30cm

LA 141

Đuôi sứ bọc nhựa

LA 142

Nhiệt kế Microlife 
(đo hậu môn, cơ thể chống nước)
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LA 143

Máy đo tiểu khí hậu
chuồng trại LM8000A. Gồm: Ánh sáng, nhiệt
độ, ẩm độ, tốc độ gió

LA 144

Máy đo vi khí hậu Kestrel 5500

LA 145
Nhiệt kế thủy ngân 
(đo nhiệt độ cơ thể)

LA 146
Nhiệt kế điện tử loại
thường đo cơ thể.

LA 147

Nhiệt kế đo nhiệt độ môi trường.
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LA 148

Ẩm kế Anymetre (LOẠI NHỰA)

LA 149

Ẩm kế Tanita  (đường kính 13cm)

LA 150

Nhiệt kế hồng ngoại đo 
trán Microlife (đo nhiệt độ cơ thể)

LA 151

Nhiệt kế Min - Max

LA 152

Bút đo độ PH nước
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THIẾT BỊ CHĂN NUÔI HEO
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LA 153

Gậy khớp mõm heo có khóa, 
tay cầm cao su

LA 154

Gậy khớp mõm heo có khóa

LA 155

Tấm nhựa lùa heo (94cm*76cm*3cm)

LA 156

Roi lùa heo 49*4.6 cm
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LA 157

Gậy đuổi heo 125*16cm

LA 158

Dụng cụ hỗ trợ đỡ đẻ
cho heo

LA 159

Giá thiến Heo

LA 160

Giá nhựa xúc cám 1,5kg 

LA 161

  Giá xúc cám inox
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LA 162

Núm uống phi 21,
inox 201/ inox 304

LA 165

Máy mài nanh Heo 
ACZ 180W

LA 166

Đá dùng cho máy 
mài nanh

LA 164

Máng tập ăn cho 
Heo con (6 cánh)

LA 163

Núm uống phi 27,
inox 201/ inox 304
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       Nắp chụp đầu máy
        mài nanh heoLA 167

LA 168

LA 169

LA 170

LA 171

Máy mài nanh heo Proxxon
- Xuất xứ EU

Đá mài nanh Proxxon

Máy mài nanh heo CAT 280w

Kìm cắt đuôi heo bằng điện 
màu đỏ có công tắc
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LA 175

Que thử thai Heo

LA 174

Kìm bấm nanh
loại thường

LA 173

Kìm bấm nanh 
Silyka - PKT

LA 172

Kẹp rốn
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THIẾT BỊ CHĂN NUÔI
GIA SÚC (BÒ, DÊ)



LA 176

Dao gọt móng Bò chữ L

LA 177 

Kìm bấm móng Bò 21cm

LA 178

Kìm bấm móng Bò 41cm

LA 179

Vòng chống bú trộm

LA 180

Kìm thiến Bò 23cm
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LA 181

Đĩa cắt móng Bò 100mm

LA 183

Guốc gỗ size 
lớn/ nhỏ -110mm - 130mm

LA 185

Súng bắn keo 
dán móng 200ml

LA 182 

Lưỡi dao của Đĩa cắt
móng Bò 100mm

LA 184

Ống bơm dạ dày Bò
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LA 186

Tuýp trộn keo dán móng Bò

LA 187 

Keo dán móng Bò

LA 188

Bình rửa vù Bò, Dê, Cừu

LA 189

Khay nhựa test sữa vú Bò CMT

LA 190

Bình cho bê bú 
(loại thường) 2L 55



LA 191

Núm bình cho bê bú loại 2L

LA 192 

Bình cho bê bú 4L 
(loại tốt)

LA 193

Núm bình cho bê bú loại 4L/ 2,5L

LA 194

Vòng xỏ mũi Bò

LA 195

Vòng xỏ mũi Bò bằng Đồng
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LA 196

Kìm bấm lỗ mũi bò. 
(dùng để tạo lỗ trong mũi bò)

LA 197 

Kìm kẹp mũi Bò

LA 198

Kìm thiến Bò

LA 199

Vòng mũi điều khiển Bò

LA 200

Tay nắm dây cắt sừng Bò

57



58

LA 201

Đèn soi phối tinh Bò

LA 202

Súng phối tinh Bò Minitube

LA 203

Súng phối tinh bò TQ

LA 204

Gậy Cappul đỡ đẻ cho Bò

LA 205

Dao gọt móng Bò 2 lưỡi
Lưỡi dao làm bằng thép Nhật.



LA 206

Dây cắt sừng Bò

LA 208

Súng trui sừng Bò

LA 209

Troca thông hơi dạ cỏ Bò

LA 211

Que thử thai cho Bò

LA 213

Nam châm dạ cỏ Bò

LA 212

Dây thước đo thể trọng Bò

LA 210

Gậy chống Bò đá

59



THIẾT BỊ 
CHĂN NUÔI GÀ
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LA 214

Máy là mỏ Gà Vina

LA 215

Máy Cắt mỏ gà 
tự động X4

LA 216

Lưỡi cắt của máy cắt mỏ gà
tự động

LA 217

Lưỡi cắt của máy cắt mỏ gà
tự động

LA 218

Kéo mổ khám gà Silyka
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LA 219

Kính Gà không chốt

LA 220

Kìm đeo kính Gà

LA 221

Súng phối tinh Gà 2ml

LA 222

Súng phối tinh Gà 1ml

LA 223

Tách uống cho Gà



LA 224

Quạt so màu trứng Gà

LA 225

Thước đo độ dày vỏ trứng
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Sản Phẩm Khác
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LA 226

Que thử Ketosis ( 10 thông số )

LA 227

Súng phối tinh cho chó 
loại nhỏ / lớn

65






